
NGÀY THI: 24/6/2023 CA: CHIỀU              PHÒNG THI: 03

STT SBD HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
PHÁI

DÂN 

TỘC
NƠI SINH

1 TQ24.6-74 Lê Khắc Tuấn  An 01.11.2001 Nam Kinh Quảng Ninh

2 TQ24.6-75 Vàng Thị  Bảy 20.08.2002 Nữ Mông Lào Cai 

3 TQ24.6-76 Nguyễn Thị Quỳnh  Chi 11.08.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

4 TQ24.6-77 Ma Thị Kim Chi 29.07.2002 Nữ Tày Bắc Kạn

5 TQ24.6-78 Đàm Thị Thu  Hà 09.04.2001 Nữ Tày Lạng Sơn 

6 TQ24.6-79 Hoàng Thị Hồng Hải 30.10.2001 Nữ Kinh Hà Nội

7 TQ24.6-80 Điêu Thị  Hoài 22.12.2001 Nữ Thái Điện Biên

8 TQ24.6-81 Đào Thị Huyền 08.11.2001 Nữ Kinh Hà Nội

9 TQ24.6-82 Trần Thị  Hương 07.02.2001 Nữ Kinh Bắc Giang 

10 TQ24.6-83 Nguyễn Thanh Lam 18.03.2002 Nữ Tày Bắc Kạn

11 TQ24.6-84 Lưu Thị Liên 30.11.2001 Nữ Tày Thái Nguyên

12 TQ24.6-85 Đỗ Khánh  Linh 08.09.2001 Nữ Kinh Bắc Ninh

13 TQ24.6-86 Tô Thị Khánh Linh 09.06.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

14 TQ24.6-87 Lê Trần Khánh Ly 31.10.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

15 TQ24.6-88 Nghiêm Trần  Mạnh 10.10.2001 Nam Tày Yên Bái 

16 TQ24.6-89 Hoàng Bình Minh 17.01.2002 Nam Kinh Quảng Ninh

17 TQ24.6-90 Nguyễn Thị Thuý Nga 27.05.2002 Nữ Kinh Bắc Giang

18 TQ24.6-91 Đặng Thảo  Nguyên 25.08.2002 Nữ Kinh Hòa Bình

19 TQ24.6-92 Phan Trần Thảo  Nguyên 12.09.2001 Nữ Cao Lan Đắk Lắk

20 TQ24.6-93 Vũ Thị Cẩm  Nhung 22.09.2002 Nữ Kinh Thái Nguyên

21 TQ24.6-94 Quan Thị Kiều  Oanh 13.07.2002 Nữ Tày Bắc Kạn

22 TQ24.6-95 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 24.07.2001 Nữ Kinh Thái Nguyên 

23 TQ24.6-96 Vi Quốc  Thái 17.08.2001 Nam Tày Quảng Ninh

24 TQ24.6-97 Nguyễn Thị Mai Thuỳ 06.08.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

25 TQ24.6-98 Dương Thị  Thúy 02.07.2001 Nữ Kinh Thái Bình 

26 TQ24.6-99 Nguyễn Thị  Thuyên 10.07.2001 Nữ Nùng Bắc Giang

27 TQ24.6-100 Trần Phương  Trà 14.12.2002 Nữ Tày Thái Nguyên

28 TQ24.6-101 Lê Hứa Quỳnh  Trang 14.09.2002 Nữ Nùng Bắc Kạn

29 TQ24.6-102 Nguyễn Thu  Trang 02.10.2002 Nữ Kinh Yên Bái 

30 TQ24.6-103 Nguyễn Thị Hà Vi 27.01.2001 Nữ Kinh Lào Cai

31 TQ24.6-104 Hà Thị Yến  Vi 22.02.2001 Nữ Kinh Bắc Giang

Ấn định danh sách có: 31 thí sinh./.
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